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Câu 1: Tại sao việc học tập lại vô cùng quan trọng đối với mỗi công dân? Nêu những việc làm đúng và chưa đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập? 
- Vì có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 
- Những việc làm đúng và chưa đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập là:
 + Việc làm đúng: 
   	• Làm bài và học bài trước khi đến lớp.
   	• Chú ý, giơ tay phát biểu trong giờ học…
 + Việc làm chưa đúng: 
   	• Không hoàn thành bài tập thầy cô giao.
  	• Hỏi bài bạn trong giờ kiểm tra…
 Câu 2: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em gồm mấy nhóm quyền? Tìm những biểu hiện tốt và chưa tốt trong việc thực hiện quyền trẻ em? Theo em, cần làm gì để hạn chế những biểu hiện chưa tốt đó? 
* Có 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em: 
 - Nhóm quyền sống còn.
 -  Nhóm quyền bảo vệ. 
 -  Nhóm quyền phát triển. 
 - Nhóm quyền tham gia. 
* Thực hiện quyền trẻ em: 
 + Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ 
 + Dạy nghề miễn phí cho trẻ em có khó khăn
 + Tổ chức các hoạt động vui chơi, câu lạc bộ ….
* Vi phạm quyền trẻ em:
 + Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
 + Không chăm sóc, bỏ rơi trẻ
  + Lôi kéo, ép buộc trẻ em làm những việc trái pháp luật như tiêm chích, vận chuyển, bán ma túy...
 - Để hạn chế những biểu hiện đó, cần: báo với người lớn, những người có thẩm quyền, đoàn thể để kịp thời can thiệp...
  	Câu 3: Theo em những nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông? Bản thân em có thể làm gì để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông? (Nêu 4 việc làm cụ thể của bản thân). 
 - Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông: 
 + Do người tham gia giao thông thiếu hiểu biết, thiếu ý thức chưa chấp hành luật lệ giao thông: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, uống rượu bia, đi ngược chiều, lạng lách... 
+ Do đường chật, người đông, phương tiện giao thông  ngày càng tăng và đã cũ. 
+ Do một số hệ thống giao thông đã xuống cấp. 
- Nêu những việc làm cụ thể của bản thân để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông: đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông, không dàn hàng ngang, không đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không tụ tập gây mất trật tự trước cổng trường...
Câu 4: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” muốn khuyên ta điều gì? Em đã vận dụng câu tục ngữ này như thế nào để có thành tích học tập tốt nhất trong kỳ thi học kỳ 2 này?
- Câu tục ngữ muốn khuyên ta: muốn có tri thức cần phải học hỏi, học trong sách vở, học từ thực tế cuộc sống xung quanh, giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người sẽ học được nhiều điều mới lạ, điều hay, mở mang trí óc, khôn lớn hơn trong cuộc sống.
-  Việc làm để có kết quả học tập tốt: lắng nghe thầy cô giảng bài; bài nào không hiểu mạnh dạn hỏi lại thầy cô, bạn bè; đọc thêm sách báo, tư liệu tham khảo; kiên trì tìm ra cách giải cho bài tập khó; có phương pháp học tốt nhất cho riêng mình…
Câu 5: Nêu ý kiến, cách ứng xử của em trong những tình huống sau: 
a. Khi bị người khác xâm hại thân thể.
Cần la to để người khác ứng cứu, bỏ chạy, phản kháng, chống cự, báo người lớn, thầy cô, không im lặng bao che việc làm xấu, dũng cảm tố giác việc sai trái
b. Lục cặp bạn vì nghi ngờ lấy đồ của mình
Không lục cặp bạn, cần có bằng chứng cụ thể, nếu chỉ nghi ngờ, cần kiểm tra lại thông tin xem chính xác không, báo thầy cô giải quyết.
Câu 6: Tuấn và Hải ở cạnh nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.
1. Nhận xét về hành vi của Tuấn? 
1. Nếu là Hải, trong tình huống đó, Hải có thể có cách ứng xử nào? 
Trả lời
    a. Tuấn sai: 
     -  Chửi Hải, đổ tội nói xấu mà không có chứng cứ:  là xúc phạm danh dư, nhân phẩm của bạn, đánh Hải là xâm phạm thân thể và sức khoẻ của Hải
    - Anh trai Tuấn vi phạm pháp luật vì không can ngăn em mà còn tiếp tay đánh Hải là xâm phạm thân thể Hải.
    b. Ứng xử:
     - Khéo léo khẳng định với bạn mình không nói xấu, khuyên bạn nên bình tĩnh để làm rõ mọi chuyện.
    - Báo thầy cô, cha mẹ can thiệp.
Câu 7:  Muốn trở thành học sinh giỏi nên Lan học rất chăm chỉ. Học ở trường xong, Lan tiếp tục học ở trung tâm bồi dưỡng ngoài giờ. Lan không còn thời gian để tham gia các hoạt động tập thể vui chơi cùng bạn bè.
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc học của Lan? Nếu em là Lan em sẽ làm gì?
Theo em Lan chưa sắp xếp thời gian học tâp phù hợp….
 Nếu em là Lan em sẽ dành thời gian vui chơi, giải trí cùng bạn bè, phụ giúp gia đình, luyện tập thể thao… để giảm bớt căng thẳng trong học tập, đảm bảo sức khỏe thì học tập sẽ hiệu quả hơn và cuộc sống sẽ thoải mái, vui vẻ hơn. 
Câu 8: Bố mẹ bạn A vì sợ con mình bị ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu ngoài xã hội nên không cho bạn giao tiếp với ai. Sinh nhật bạn cùng lớp, bố mẹ cũng không cho bạn A đi. Bạn A rất buồn. 
Câu hỏi: Nếu là bạn A, em sẽ làm gì?
 Trả lời:
- Nếu là bạn A cần thuyết phục bố mẹ bằng việc làm đã hoàn thành tốt việc học ở trường vào ngày hôm sau; cho bố mẹ biết tên và nhà người bạn đi dự sinh nhật (cung cấp thêm thông tin về người bạn đó: HS giỏi, ngoan, tham gia phong trào tốt…); chứng minh sự nỗ lực học tập, giao tiếp với mọi người; dự kiến thời gian dự sinh nhật xong và về đúng giờ để tạo lòng tin cho bố mẹ… 
Câu 9: Để giải thích cho việc không cố gắng học tập, Duy nói: “Nhà mình nghèo, học cho lắm thì cũng nghèo. Mình đi học chỉ để ba mẹ vui thôi”.Theo em suy nghĩ của Duy đúng hay sai ? Em giải thích với Duy như thế nào để Duy hiểu đúng về việc học tập? 
Trả lời:
Suy nghĩ của Duy là sai.  Em sẽ khuyên Duy không nên suy nghĩ như vậy vì đi học không phải để ba mẹ vui mà đi học để chúng ta có kiến thức, có tương lai tốt. Hơn nữa, nhà bạn nghèo thì bạn càng phải cố gắng học thật giỏi vì chỉ có học giỏi thì sau này bạn mới có công việc tốt, thu nhập cao để giúp gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo và mới thật sự làm cho ba mẹ bạn vui lòng và hảnh diện vì bạn.  
Câu 10: Khi  mới vào lớp 6 , Thư đòi mẹ mua xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo rằng mẹ để dành đủ tiền sẽ mua. Thư so sánh mình với mấy bạn có xe trong lớp và cảm thấy ấm ức, nên oán trách mẹ. Theo em, Thư đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Thư, em sẽ ứng xử thế nào? 
Trả lời: 
Theo em, Thư sai, vì không phải mẹ không muốn mua cho Thư mà vì nhà nghèo, còn khó khăn, mẹ phải dành dụm mới mua được, nên Thư phải hiểu và thông cảm cho mẹ. 
Nếu là Thư, khi đề nghị mẹ mua xe mới nhưng mẹ chưa mua được, em hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình mình, thương yêu mẹ hơn và trả lời mẹ “ Mẹ ơi, con sẽ đi bộ để đi học cũng được, mẹ ạ!”
Câu 11:  Nêu bốn việc làm vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? Trách nhiệm của công dân về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? 
Trả lời:  
Đánh người. 
Đùa dai, truê chọc bạn. 
Dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm người khác. 
Hàng xóm xô xát chửi bới nhau. 
· Trách nhiệm công dân : 
· Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. 
· Tự bảo vệ quyền của mình. 
· Phê phán tố cáo việc làm sai trái.
Câu 12: Em hãy kể tên bốn loại biển báo giao thông thông dụng? Bản thân em cần làm gì để khắc phục tình trạng ùn tắt giao trước cổng trường? 
· Bốn loại biển báo thông 
· Biển báo cấm. 
· Biển báo nguy hiểm. 
· Biển hiệu lệnh. 
· Biển chỉ dẫn. 
· Bản thân em cần khắc phục tình trạng ùn tắt giao trước cổng trường
· Không tụ tâp trước cổng trường. 
· Không chạy xe dàng hàng đôi, hàng ba.
· Không mua quà trước cổng trường. 
· Nhắc nhở phụ huynh đậu xe đúng  nơi quy định…..
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